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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định

thi công công trình trên đường bộ đang khai thác”

__________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công

nghệ và Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định thi công công trình trên

đường bộ đang khai thác".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ này đăng công báo và

thay thế Quyết định số 4213/2001/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2001 của Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa

học Công nghệ, Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Giám định và

Quản lý chất lượng công trình giao thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
Ngô Thịnh Đức

(Đã ký)

 

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D41602


QUY ĐỊNH

Thi công công trình trên đường bộ đang khai thác

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2525/2003/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm

2003

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

_________________

 

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc

gián tiếp đến việc thi công công trình trên đường bộ đang khai thác thuộc hệ thống

đường bộ Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Mọi tổ chức, cá nhân khi thi công, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới các

công trình (dưới đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân thi công) nằm trong phạm vi đất của

đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, phần trên không, phần dưới mặt đất, phần

dưới mặt nước liên quan đến an toàn công trình và an toàn giao thông đường bộ

phải thực hiện các điều khoản của Quy định này và các qui định của pháp luật khác

có liên quan để bảo đảm cho người và xe qua lại an toàn, thông suốt, liên tục; công

trình đường bộ đang được khai thác bền vững và bảo vệ môi trường.

Chương 2:

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THI CÔNG MỤC A. TRƯỚC KHI THI

CÔNG

MỤC B - TRƯỚC KHI THI CÔNG

Điều 3. Trước khi quyết định đầu tư, tổ chức, cá nhân phải có ý kiến thoả thuận bằng

văn bản của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền về các vấn đề có liên quan



đến an toàn công trình giao thông đường bộ, phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao

thông đường bộ và quy hoạch phát triển đường bộ.

Điều 4. Tổ chức, cá nhân có công trình thi công trên đường bộ đang khai thác phải

được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền thoả thuận về thời gian thi công,

biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công, thời gian hoàn

thành.

Điều 5. Đối với công trình thi công trên đất dành cho đường bộ

1. Phải có giấy phép thi công của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền và thủ

tục bàn giao hiện trường để thi công.

2. Nếu công trình liên quan đến an toàn khai thác đường bộ thì hồ sơ thiết kế kỹ

thuật phải được cơ quan có thẩm quyền của ngành giao thông vận tải phê duyệt

hoặc chấp thuận theo phân cấp.

Điều 6. Tổ chức, cá nhân đã được cấp phép thi công phải đến đơn vị quản lý đường

bộ làm thủ tục nhận bàn giao mặt bằng thi công để triển khai các bước tiếp theo. Kể

từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, tổ chức, cá nhân thi công phải chịu trách nhiệm

quản lý và đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt, an toàn.

Điều 7. Tổ chức, cá nhân quản lý đường bộ làm công tác quản lý, sửa chữa thường

xuyên không phải xin giấy phép thi công nhưng phải nghiêm chỉnh thực hiện các biện

pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt qúa trình thực hiện nhiệm vụ.

MỤC B - TRONG KHI THI CÔNG

Điều 8. Trong suốt quá trình thi công, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng phương

án, biện pháp, thời gian thi công đã được thống nhất; phải bảo đảm an toàn giao

thông thông suốt theo quy định và tránh không được gây hư hại các công trình

đường bộ hiện có. Trong trường hợp không thể tránh được thì phải có sự chấp

thuận của cơ quan quản lý đường bộ về biện pháp bảo vệ hoặc tạm thời tháo dỡ, di

dời và thi công hoàn trả; nghiêm cấm việc san, đổ đất trong phạm vi hành lang an

toàn đường bộ mà không phục vụ thi công công trình, đồng thời chịu mọi trách

nhiệm về sự mất an toàn giao thông do thi công gây ra. Đảm bảo giao thông, an toàn

giao thông trong quá trình thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là một



hạng mục công việc trong thiết kế tổ chức thi công và là một phần kinh phí của gói

thầu; kinh phí này không được nhỏ hơn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên trước khi

triển khai dự án.

Tổ chức, cá nhân phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý đường bộ và

Thanh tra giao thông đường bộ về việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn giao

thông trong thi công theo quy định của giấy phép và của pháp luật.

Điều 9. Đường tránh, cầu tạm và hệ thống báo hiệu bảo đảm an toàn phải được

hoàn thành trước khi thi công công trình chính. Đường tránh, cầu tạm phải đảm bảo

cho các loại phương tiện giao thông có tải trọng và kích cỡ mà đường cũ đã cho

phép qua lại an toàn. Hệ thống báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông phải theo đúng

Điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN-237-01 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 10. Trong suốt thời gian thi công nhất thiết phải có người cảnh giới hướng dẫn

giao thông, khi ngừng thi công phải có báo hiệu an toàn theo quy định như: biển chỉ

dẫn, cờ và đèn đỏ vào ban đêm. Người cảnh giới hướng dẫn giao thông phải đeo

băng đỏ bên cánh tay trái, được trang bị cờ, còi và đèn vào ban đêm.

Điều 11. Phải có biển ở hai đầu đoạn đường thi công ghi rõ tên đơn vị thi công, lý

trình thi công, địa chỉ Văn phòng công trường, số điện thoại (nếu có) và tên của Chỉ

huy trưởng công trường; người chỉ huy nhất thiết phải có phù hiệu, người làm việc

trên đường phải mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định.

Điều 12. Các xe máy thi công trên đường phải đầy đủ thiết bị an toàn và sơn màu

theo quy định.

Điều 13. Ngoài giờ thi công, xe máy phải được tập kết vào bãi. Trường hợp không

có bãi phải để sát lề đường nơi dễ phát hiện và có báo hiệu.

Xe máy hư hỏng phải tìm mọi cách đưa sát vào lề đường và phải có báo hiệu theo

quy định.

Điều 14. Khi thi công ở nền đường, mặt đường, mặt cầu phải dành lại một

phần nền đường, mặt đường, mặt cầu để cho xe, người đi bộ qua lại, cụ thể là:

1. Mặt đường, mặt cầu rộng từ 3 làn xe trở xuống phải để ít nhất 1 làn;

2. Mặt đường; mặt cầu rộng trên 3 làn xe trở lên phải để ít nhất 2 làn;


